
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ I - Ngữ Văn – KHỐI 12-
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt : biểu cảm/ miêu tả ; thể thơ: lục bát
	1.0

	
	2
	· Hình ảnh người mẹ nghèo khó, lam lũ, vất vả, cơ cực: không có yếm đào, nón mê, tay bí, tay bầu…

· Hình ảnh người mẹ dịu dàng, tần tảo với tình yêu thương vô hạn dành cho con: Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao, sữa nuôi  phần xác, hát nuôi phần hồn…

Hướng dẫn chấm:

+ HS đáp đúng 1 ý : 0,25đ

 và chỉ ra đúng hình ảnh tương ướng : 0,25đ
	1.0

	
	3
	· Gợi ý BPTT: - nhân hóa  -“ Trái hồng trái bưởi đánh đu .”; 

· Liệt kê: yếm đào, nón mê, tay bí, tay bầu…

· Hiệu quả: 

+ Giúp cho câu thơ sinh động, hấp dẫn, gợi hình gợi cảm; tạo ấn tượng.

+ Nhân hóa: kí ức tuổi thơ hiện về với những hình ảnh thật sống động, hồn nhiên

+ Liệt kể: Nhấn mạnh hình ảnh người mẹ nghèo khó, lam lũ, vất vả.

Hướng dẫn chấm:

- HS gọi tên và chỉ ra hình ảnh hoặc gọi đúng tên bptt : 0,25 điểm. 

- Chỉ ra được 2 hiệu quả - nghệ thuật :0,25đ; nội dung: 0,5 điểm.
	1.0



	
	4
	- HS chỉ ra đúng thông điệp và lí giải hợp lí

* Gợi ý: - Khẳng định , ngợi ca công ơn trời biển của mẹ : Mẹ đã chắt chịu dòng sữa ngọt lành nuôi con khôn lớn. Lời yêu của mẹ chứa đựng tình yêu thương và lẽ sống ở đời nuôi dưỡng tâm hồn con.

- Bày tỏ niềm trăn trở về việc gìn giữ, bảo toàn những giá trị tinh thần vô giá: lời ru kết đọng tình yêu thương, bản sắc văn hóa, vẻ đẹp tâm hồn dân tộc… được thế hệ của bà, thế hệ của mẹ truyền lại cho con có còn được tiếp nối.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6.0

	
	
	Cảm nhận của Anh/ Chị về vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà.
	

	
	
	a.Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc bài văn nghị luận

Bài có đủ ba phần: phần mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề và phải ngắt đoạn, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,5

	
	
	b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp trữ tình của sông Đà.
	0,5

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

* Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân và tùy bút Người lái đò sông Đà.
* Cảm nhận đoạn văn:  bài làm chú ý các ý sau

- Hình dáng sông

- Sắc nước

- Sông Đà gợi cảm

- Cảnh đẹp ven sông
* Đánh giá, nhận xét
-Nghệ thuật: 

+ Tùy bút tiêu biểu cho phong cách Nguyễn Tuân: tài hoa, uyên bác trong cách dùng ngôn ngữ.

+ Biện pháp tu từ

+Từ ngữ, hình ảnh
	4.0

0,5

2.0

0,5

1.0



	
	
	d.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt;( không gạch, xóa, giữ bài sạch sẽ, chữ viết rõ rang)
	0,5

	
	
	e.Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ (có liên hệ hợp lí )
	0,5

	
	
	Tổng điểm toàn bài ( I+II)
	10.0


